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BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘ
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NG

I. ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

NĂM
S
T
T

NGHỀ

09/08 10 - 11 - 2008  2008 12 - 2008 01 - 2009 02 - 2009 03 - 2009 04 - 2009 05 - 2009 06 - 2009
Ngày 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21

       
Sỉ s

Tu
ố

ần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

I

(K2)

1 QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH 6
6

5

3
12
1
3
1

N
G
H
Ỉ
 
T
Ế
T

2 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 257 D KL K
3 KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐHKK 1 50

K
H Ự IA I

4 CÔNG NGHỆ ÔTÔ 209 A
I  ỂO Ể

5 MAY VÀ THIẾT KẾ THỜI TRANG 2 63  P M NGHỈ HÈ M
6 CẮT GỌT KIM LOẠI 97 G

I
H  Đ  

7 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 479 Ả Ò TỘ T
8 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 42 N

G
N RN R

9 ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP 127 G AG A

10 HÀN 24

II

(K1)

1 QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH 4
5
1
2

2
1

G
H
Ỉ
 
T
Ế
T

2 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 241 IỰ A IN
H

3 ĐIỆN LẠNH CÔNG NGHIỆP 30 Ể O ỂẬ

4 CÔNG NGHỆ ÔTÔ 97
M
 

P
H

 
Đ NGHỈ HÈM

 
P
 

5 MAY VÀ THIẾT KẾ THỜI TRANG 2 40 TÒ Ộ TH

6 CẮT GỌT KIM LOẠI 62 RN N R
Ọ
C

7 CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 15 AG G A

II. ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

NĂM
S
T
T

NGHỀ

09/08 10 - 2008 11 - 2008 12 - 2008 01 - 2009 02 - 2009 03 - 2009 04 - 2009 05 - 2009 06 - 2009
Ngày 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21

       
Sỉ s

Tu
ố

ần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

I

(K2)

1 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 3
2
3
2
3
2
3

N
G
H
Ỉ

T
Ế
T

2 QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH 50 K KD LH
3 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 108 I IỰ AA

4 ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP 49 Ể Ể OI

5 CÔNG NGHỆ ÔTÔCÔ G G Ô Ô 115
M M NGHỈ HÈP

H
 
Đ

 
G115  

6 CẮT GỌT KIM LOẠI 76 T TÒ ỘI
7 HÀN 112 R RN NẢ
8 MAY VÀ THIẾT KẾ THỜI TRANG 1 18 A AG GN
9 KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG NƯỚC 2 84 G

II

(K1)

1 TIN HỌC VĂN PHÒNG 1
1
1
2

1
2
3

2
1
2

THỰC 
TẬP
NHÀ 
MÁY

D
Ự
 
P
H
Ò
N
G

N
G
H
Ỉ
 
T
Ế
T

L
A
O
 
Đ
Ộ
N
G

THỰC 
TẬP
NHÀ 
MÁY

ÔN TẬP

LÀM ĐỀ TÀI 
TỐT NGHIỆP

THI TỐT NGHIỆP

KẾ

2 QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH 43
3 THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ 23
4 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 79 N
5 KỸ THUẬT SỬA CHỮA LR MÁY TÍNH 1 33 H

6 ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG 10 Ậ

7 ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP 40
P
 T THÚC KHÓA HỌC

8 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 125 H
9 KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐHKK 1 33 Ọ

10 CÔNG NGHỆ ÔTÔ 80 C
11 HÀN 30
12 CẮT GỌT KIM LOẠI 70
13 MAY VÀ THIẾT KẾ THỜI TRANG 2 58

III. LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ

NĂM NGHỀ
S
T
T

09/08 10 - 2008 11 - 12 2008  - 2008 01 - 2009 02 - 2009 03 - 2009 04 - 0 2009 5 - 2009 06 - 2009
Ngày 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21

       
Sỉ s

Tu
ố

ần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

2007
1 QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH 1

1
1

16
28
6
1
2

N
G
H
Ỉ
 
T
Ế
T

2 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 19
D
Ự

L
A

K
I

K
I

H

3 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 11  O Ể Ể
A
I

2008

1 QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH 651 P  M M NGHỈ HÈ 

2 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 1159 H Đ   G

3 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 236 Ò Ộ T TI
Ả

4 CÔNG NGHỆ ÔTÔ 16
N
G

N
G

R
A

R
AN

5 CẮT GỌT KIM LOẠI 83 G

IV. ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ

NĂM
S
T
T

NGHỀ

09/08 10 - 2008 11 - 2008 12 - 2008 01 - 2009 02 - 2009 03 - 04 - 2009  2009 05 - 2009 06 - 2009
Ngày 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21

       
Sỉ s

Tu
ố

ần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

2007-200

1 TIN HỌC ỨNG DỤNG

KG8 4 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 2 70 KG KGKG KG KGKG KGKG NGHỈ TẾT KGKG
6 HÀN 2 60
7 CẮT GỌT KIM LOẠI 2 60

V. ĐÀO TẠO NGỌAI NGỮ VÀ GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNGV. ÀO O NG AI NG  À GIÁO  ĐỊNH NG

2007-200
1 HÀN NGỮ

KG8 2 ANH NGỮ 40 1500 KG KG KGKG KGKG NGHỈ TẾT KG KGKG KG
3 GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG 40 1500

Thực hành Lý ết thuy Lý thuyế v ht à t ực hành KG Khai giảng LĐ Lao động
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